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受講申込書 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC
申込日 Ngày đăng ký 年 Năm 月 Tháng 日 Ngày

次のとおり、小林市地域日本語教室「KIZUNA」に申し込みます。
Tôi xin đăng ký lớp học tiếng Nhật “KIZUNA” khu vực Kobayashi như dưới đây

姓 / Họ
（カタカナ）(Bằng katakana)

名 / Tên
（カタカナ）(Bằng katakana)

国籍／出身地 Quốc t ị ch/
Nơi sinh

(Alphabet) (Alphabet)

住所 / Địa chỉ 職業/ Nghề nghiệp
□ 学生 Học sinh
□ 会社員 Nhân viên công ty
□ 主婦・主夫 Nội trợ gia đình
□ その他 Khác
（ ）電話番号 / Số điện thoại

電子メール/ Địa chỉ mail 交通手段 / Phương tiện di chuyển
□ バス Buýt □ 徒歩 Đi bộ
□ 車 Xe ô tô □ 電車 Tàu điện
□ 家族の送迎 Gia đình đưa đón
□その他 Khác
（ ）

生年月日 / Ngày tháng năm sinh

母語 / Ngôn ngữ mẹ đẻ

在留資格/Tư cách lưu trú：
□ 技能実習 1号 Thực tập sinh số 1 □特定技能 1号 Kỹ năng đặc định số 1 □技

術・人文知識・国際業務 Kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế
□ 技能実習 2号 Thực tập sinh số 2 □日本人の配偶者等 Vợ/Chồng người Nhật □介
護 Điều dưỡng

□ 技能実習 3号 Thực tập sinh số 3 □教育 Giáo dục □永住者 Vĩnh trú
現在、働いている企業の名前を教えてください。 Hãy cho biết tên công ty đang làm việc hiện tại

来日日 / Ngày đến Nhật
年 Năm 月 Tháng 日 Ngày

帰国予定 / Ngày dự định về nước
□ ある Có（ 年 Năm 月 Tháng 日 Ngày）
□ なし Không

参加できる日を教えてください。 Hãy cho biết ngày có thể tham gia
□第１回 Lần 1 月 Tháng 日 Ngày
□第２回 Lần 2 □第３回 Lần 3 □第４回 Lần 4 □第５回 Lần 5 □第６回 Lần 6 □

第７回 Lần 7 □第８回 Lần 8 □第９回 Lần 9 □第 10回 Lần 10 □第１１回 Lần 11 □
第１２回 Lần 12 □第１３回 Lần 13 □第１４回 Lần 14 □第１５回 Lần 15 □第１６回 Lần
16



No.
その他（家族構成、教室への要望など）/ Khác (Nguyện vọng về thành phần gia đình, lớp học)


